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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	________________________
	________________________________________

	Số:           /TTr-SNNMT
	Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2026

	TỜ TRÌNH

	Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật

của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu

tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng

	________________________

	Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố


Thực hiện Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo, kính trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quyết định bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Căn cứ pháp lý
Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15:

“Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật
2. Văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ bằng văn bản của chính cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó hoặc bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này.”
Căn cứ Điều 4 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành và quyết định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, công bố văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục có hiệu lực
1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Luật.

2. Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản do mình ban hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cơ quan, người có thẩm quyền có thể ban hành nghị quyết hoặc quyết định hành chính để bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trong trường hợp toàn bộ hoặc một phần nội dung văn bản trái pháp luật hoặc trường hợp thay đổi về thẩm quyền do việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hoặc trường hợp không còn đối tượng áp dụng.”
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) đã ban hành 02 quyết định: số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng (dưới đây viết tắt là Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017); Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố (dưới đây viết tắt là Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 17/6/2020).
Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ các nội dung nêu trên, việc ban hành “Quyết định bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng” thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
2. Căn cứ thực tiễn
2.1. Căn cứ Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn: quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế mẫu về quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá, cụ thể:
- Khoản 3 Điều 41 Luật Thủy sản số 17/2003/QH11;

- Khoản 6 Điều 21 Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

- Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

Căn cứ các quy định trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) ban hành (tỉnh Hải Dương không ban hành): Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 17/6/2020.

Sau khi thực hiện hợp nhất giữa thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (mới) ban hành Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 về việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương ban hành trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới):

“Điều 1. Áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành để thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới)

1. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) ban hành để thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới): 74 văn bản (trong đó có Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 17/6/2020).
3. Thời hạn áp dụng các văn bản tại khoản 1, khoản 2 Điều này: Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành và hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 hoặc kể từ ngày có văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để thay thế có hiệu lực thi hành, tùy thời điểm nào đến trước.”

2.2. Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 (Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 hết hiệu lực).

Chính phủ đã ban hành:

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (thay thế Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá).

 - Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (thay thế Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản).
Các văn bản hiện hành không có nội dung giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. 
Hiện nay, việc quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đã được quy định rõ trong Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn, cụ thể:
- Tại các điều, khoản tại Mục 2 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14:
Mục 2. Cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (gồm 10 điều và 39 khoản):

Điều 77. Quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (03 khoản);
Điều 78. Phân loại cảng cá (03 khoản);

Điều 79. Mở, đóng cảng cá (04 khoản);
Điều 80. Quản lý cảng cá (03 khoản);
Điều 81. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức quản lý cảng cá (02 khoản);

Điều 82. Quy định đối với tàu cá Việt Nam ra, vào cảng cá (05 khoản);

Điều 83. Quy định đối với tàu nước ngoài hoạt động thủy sản tại Việt Nam ra, vào cảng cá (09 khoản);

Điều 84. Phân loại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (02 khoản);

Điều 85. Quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (04 khoản);

Điều 86. Công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (04 khoản).
- Căn cứ các văn bản khác, như:

Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; kiểm tra tàu cá, và giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác;

Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá.

Xuất phát từ các căn cứ pháp lý và tình hình thực tiễn nêu trên, để đảm bảo thống nhất trong quản lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng, việc xây dựng “Quyết định bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng” là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG 
1. Mục đích: Việc xây dựng quyết định bãi bỏ nhằm đảm bảo tính thống nhất và kịp thời trong việc thực hiện quản lý hoạt động cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
2. Quan điểm xây dựng Quyết định: Nhằm đảm bảo đúng quy định, thống nhất, đồng bộ.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN

Quy trình xây dựng, trình ban hành Quyết định được thực hiện theo trình tự, thủ tục thông thường quy định tại Điều 49 Luật Ban bành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động thực hiện và đảm bảo đúng quy trình nêu trên theo quy định, cụ thể:

1. Quá trình soạn thảo dự thảo

Thực hiện Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ các quy định pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện rà soát các quy định có liên quan, xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo và tiếp thu ý kiến tham gia

Ngày 26/5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Tờ trình số 396/TTr- SNNMT phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo đó, đăng ký xây dựng “Quyết định bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.  

Ngày 29/5/2026, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2030/QĐ-UBND phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo đó, phê duyệt đăng ký xây dựng dự thảo “Quyết định bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.
Ngày 03/6/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số ……/SNNMT-BQLCC gửi dự thảo “Quyết định bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng” đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để nghiên cứu, phản biện; gửi xin ý kiến tham gia, góp ý của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (Kiến Hải, Dương Kinh, Đồ Sơn, Nam Triệu, Cát Hải, Bạch Long Vỹ) trên địa bàn có cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường; Cổng thông tin điện tử của thành phố.

Tổng hợp ý kiến, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Quyết định.

3. Về việc thẩm định đối với dự thảo Quyết định và tiếp thu ý kiến thẩm định

Trên cơ sở ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng; các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu: Kiến Hải, Dương Kinh, Đồ Sơn, Nam Triệu, Cát Hải, Bạch Long Vỹ; Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số …/SNNMT-BQLCC ngày …/6/2026. 

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số …/BC-STP ngày …/6/2026 của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu hoàn thiện dự thảo Quyết định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tham gia quản lý, khai thác và hoạt động tại cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Bố cục của dự thảo Quyết định
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Hiệu lực của Quyết định.

Điều 3. Tổ chức thi hành Quyết định.

3. Nội dung cơ bản

Bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
V. DỰ KIẾN THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH, CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

1. Dự kiến nguồn lực: Kinh phí soạn thảo, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Thời gian trình ban hành: Tháng 7 năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.
Hồ sơ trình gửi kèm theo:

- Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Bản thuyết minh nội dung dự thảo;

- Báo cáo tổng kết;

- Các văn bản tham gia ý kiến;

- Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp.
	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC

	- Như trên;

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;

- UBND các X, P, ĐK: Kiến Hải, Dương Kinh, Đồ Sơn, Nam Triệu, Cát Hải, Bạch Long Vỹ;

- Giám đốc, PGĐ Sở Phạm Thị Đào;

- Lưu: VT, BQLCC.
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